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             BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

          TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

           

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học  

Năm học: 2016 - 2017 
 

             

Đơn Vị 

Nội dung 

Tổng 

số 

Hình thức tuyển 

dụng 
Chức danh Trình độ đào tạo 

Ghi chú Tổng số giảng viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

Tuyển dụng 

trước NĐ 

116 và tuyển 

dụng theo 

NĐ 116 

(Biên chế, 

HĐLV ban 

đầu, HĐLV 

có thời hạn, 

HĐLV 

không thời 

hạn 

Các hợp 

đồng khác 

(HĐLV, 

HĐ vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng NĐ 

68) 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

I Giảng viên 279                     

KHOA TẠI CHỨC & 

ĐÀO TẠO LIÊN KẾT 

BCN 3 3       1 2         

Giảng viên 3 3       1 1 1       

KHOA 

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

BCN 3 3       1 2         

Giảng viên 6 6       1 4 1       

KHOA TÂM LÝ GIÁO 

DỤC 

VÀ GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

BCN 2 2         2         

Giảng viên 10 10       1 6 3       

KHOA VĂN HÓA - 

NGHỆ THUẬT 

BCN 3 3       1 2         

Giảng viên 12 12     1 1 8 3       



 

BM Sân khấu điện ảnh 6 6       1 4 1       

            

KHOA THIẾT KẾ THỜI 

TRANG 

BCN 3 3         3         

BM Công nghệ may 3 3         1 2       

BM Sáng tác thiết kế 7 7         3 4       

BM Cơ sở ngành 4 4           4       

KHOA CÔNG NGHỆ 

MAY 

BCN 2 2         2         

BM TK chuyên ngành 5 5         4 1       

BM CN chuyên ngành 4 4         4         

KHOA THIẾT KẾ ĐỒ 

HỌA 

BCN 4 4         4         
BỘ MÔN SÁNG TÁC 

THIẾT KẾ 11 11         8 3       

BỘ MÔN CƠ SỞ 

NGÀNH 10 10       1 9         

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 

THIẾT KẾ 10 10       1 8 1       

KHOA SƯ PHẠM ÂM 

NHẠC 

BCN 3 3       1 2         

Lý thuyết Âm nhạc 11 11         8 3       
THỰC HÀNH  

ÂM NHẠC 3 3         2 1       

Ký xướng âm 6 6         4 2       

KHOA THANH NHẠC 

BCN 3 3         3         
THANH NHẠC SƯ 

PHẠM 22 22         14 8       

THANH NHẠC 

CHUYÊN NGÀNH 11 11         9 2       

KHOA NHẠC CỤ 
BCN 2 2         2         

Giảng viên 16 16         12 4       

KHOA PIANO 
BCN 2 2         2         

Giảng viên 7 7         4 3       

KHOA SƯ PHẠM MỸ 

THUẬT  

BCN 3 3         3         

HÌNH HỌA 6 6       1 5         

TRANG TRÍ 8 8         8         

KHOA MỸ THUẬT CƠ 

SỞ 

BCN 2 2         2         

HÌNH HỌA 12 12         12         



TRANG TRÍ 11 11         8 3       

KHOA SAU ĐẠI HỌC 
BCN 2 2       2           

Giảng viên 3 3     3 3           

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 12 12       2 10         

TRUNG TÂM UD&PTNT 1 1     1 1           

VIỆN NGHIÊN CỨU SPNT 1 1     1 1           

BAN GIÁM HIỆU 2 2     1 2           

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 1 1   1   1           

PHÒNG ĐÀO TẠO 2 2       1 1         

P. KTĐBCL&TTGD 1 1         1         

P. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2 2     1 1 1         

P. HỢP TÁC QUỐC TẾ 1 1         1         
HỢP ĐỒNG THỈNH 

GIẢNG 
  18   18       5 13       

II 
Cán bộ quản lý 

và nhân viên 
178                     

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11 11         6 4 1     

TRUNG TÂM UD&PTNT 7 7         3 4       

VIỆN NGHIÊN CỨU SPNT 5 5         4 1       

PHÒNG  TỔ CHỨC CÁN BỘ 7 7         1 6       

TRẠM Y TẾ 3 3           1   2   

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 14 14         6 7 1     

PHÒNG ĐÀO TẠO 13 13         6 7       

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ 

THANH TRA GIÁO DỤC 10 10         7 3       

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 5 5         3 2       

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 4 4         3 1       

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 13 13         7 6       

PHÒNG QUẢN TRỊ-THIẾT BỊ 12 12         2 10       

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 9 9         4 5       

K.TC&ĐTLK VP 1 1           1       

K. LLCT VP 2 2         1 1       



K.TLGD&GDTC VP 1 1         1         

K. VH-NT VP 2 2           2       

K.TKTT VP 3 3           3       

K. CNM VP 1 1           1       

K.TKĐH VP 4 4           4       

K.SPAN VP 2 2         1 1       

K.TN VP 2 2         2         

K.NC VP 3 3         1 2       

K.PIANO VP 1 1           1       

K.SPMT VP 2 2           2       

K.MTCS VP 2 2           2       

K.SĐH 
BCN 1 1         1         

VP 12 12         4 8       

TTNN VP 5 5         1 4       

P.HC-TH Nhân viên 12   12           1 11   

P.QTTB Nhân viên 2   2         1   1   

P.CTHS-SV Nhân viên 6   6             6   

P.KH-TC HĐTV 1 1         1         

 

 

 


